Ngày soạn:………………………….
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Tiết 39. Bài 28
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC.
ĐẤU  TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN
Ở MIỀN NAM <1954-1975>
(Tiếp theo)

I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: 
- Biết được nét chính tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.
- Biết được những nét chính về phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.
2. Năng lực
Rèn luyện các kĩ năng: đọc hiểu thông tin, sử dụng kênh hình, rút ra bài học lịch sử, kĩ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong học tập lịch sử.
Phát triển năng lực tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ;
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn như: Kĩ năng sử dụng bản đồ để tường thuật các trận đánh và các kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử. 
3. Phẩm chất
		Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, tình đoàn kết dân tộc, Đông Dương, quốc tế, niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, niềm tự hào của dân tộc. Khâm phục tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân miền Nam.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến bài học.
- SGK. SGV.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1.Mục tiêu: Nhằm củng cố kiến thức cũ, dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài mới.
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho HS làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học trước.
3.Sản phẩm: Câu trả lời trên phiếu học tập.
4.Tổ chức thực hiện:
GV dùng câu hỏi trắc nghiêm khách quan, yêu cầu HS chọn đáp án đúng trên phiếu học tập.
Câu 1: Sự kiện nào đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương?
           A. Chiến thắng Điện Biên Phủ
           B. Cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954
          C. Cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954 và Chiến thắng Điện Biên Phủ
          D. Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương
Câu 2: Ngày 10 – 10 – 1954 diễn ra sự kiện quan trọng gì ở Việt Nam?
             A. Pháp rút khỏi Hà Nội, bộ đội ta vào tiếp quản thủ đô
              B. Trung ương Đảng, Chính phủ ra mắt nhân dân Thủ đô
              C. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng
               D. Pháp rút quân khỏi miền Nam
Câu 3: Kẻ thù trực tiếp của nhân dân miền Nam sau hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là
            A. Đế quốc Mĩ                                               B. Thực dân Pháp
C. Chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm        D. Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm
Câu 4: Khẩu hiệu đưa ra trong cuộc cải cách ruộng đất ở Việt Nam sau năm 1954 là
             A. Người cày có ruộng          B. Không một tấc đất bỏ hoang
             C. Tăng gia sản xuất              D. Tấc đất, tấc vàng
Câu 5: Khẩu hiện được thực hiện qua các đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc (cuối 1953 -1956) là
            A. "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người".
            B. “Người cày có ruộng”.
            C. "Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày"
            D. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghè, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công"
Câu 6: Lý do chính khiến cho Việt Nam bị chia cắt mặc dù Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương có quy định về vấn đề thống nhất đất nước là
            A. Tác động của cục diện hai cực, hai phe
            B. Do âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam của thực dân Pháp.
           C. Do Pháp chưa tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam trước khi rút                 quân
          D. Do nhân dân miền Nam không muốn hiệp thương thống nhất
Câu 7: Mĩ thay chân Pháp ở miền Nam sau năm 1954 không nhằm thực hiện mục tiêu nào sau đây?
         A. Chia cắt lâu dài Việt Nam
         B. Biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương
         C. Làm bàn đạp tấn công ra miền Bắc để tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản
         D. Thúc đẩy sự giàu mạnh của miền Nam để đối trọng với miền Bắc
Câu 8: Nhiệm vụ cơ bản, đầy đủ của miền Bắc Việt Nam sau hiệp định Giơnevơ năm 1954 là
         A. Kháng chiến chống Mĩ cứu nước
         B. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh
         C. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa
         D. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
- Biết được nét chính tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.
- Biết được những nét chính về phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	


Phong trào Đồng Khởi nổ ra trong hoàn cảnh nào?

Phong trào diễn ra như thế nào?
Gv sử dụng lược đồ, hs quan sát hình 60và 61 sgk 
Nêu kết quả và ý nghĩa của phong trào?
Hs đọc đoạn chữ nhỏ sgk





Họp trong hoàn cảnh đất nước như thế nào?
Thời gian địa điểm có gì khác so với lần II.
Nội dung của đại hội ?
Xác định rõ nhiệm vụ của miền Bắc là gì? Có ý nghĩa quan trọng như thế nào?
Miền Nam phải làm gì?
Mối quan hệ giữa hai miền như thế nào?














Mục tiều của kế hoạch 5 năm là gì?

Quá trình thực hiện( hs đọc sgk)

Nêu thành tựu về công nghiệp?


Nông nghiệp đạt được kết quả gì?

Các ngành thương nghiệp, giao thông vận tải, văn hóa giáo dục, y tế đạt được thành tựu như thế nào?






Miền Bắc làm tròn nghĩa vụ hậu phương với miền Nam như thế nào?
Sau 10 năm bộ mặt miền Bắc đã thay đổi như thế nào?
- GV trích đọc lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong hội nghị chính trị đặc biệt (3/1964) “trong 10 năm qua Miền Bắc đó tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc đất nước xã hội và con người đều đổi mới”
GV lưu ý: Bên cạnh những thành tựu đạt được, miền Bắc gặp không ít khó khăn do sai lầm về chủ trương như việc đề ra chủ trương phát triển chủ yếu thành phần kinh tế quốc doanh và hợp tác xã, hạn chế các thành phần kinh tế khác; chủ trương ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, hiện đại hóa nền kinh tế vốn nhỏ bé lạc hậu, chưa có những tiền đề cần thiết. Đây thuộc sai lầm về tư tưởng chủ quan do nóng vội, duy ý chí, tức là làm theo ý muốn không xuất phát từ khả năng thực tế của ta.
	2. Phong trào Đồng Khởi(1959-1960):
- Hoàn cảnh :
+ Do chính sách khủng bố tàn bạo của Mĩ Diệm .
+ Thực hiện nghị quyết thứ 15 của trung ương đảng.
- Diễn biến:



- Kết quả và ý nghĩa: 
+Giáng 1 đòn nặng nề vào chính sách thực dân kiểu mới của Mĩ, làm lung lay tận gốc chính quyền Diệm.
+ Đánh dấu bước nhảy vọt của CM miền Nam chuyển sang thế tiến công địch.
+ Tạo điều kiện đưa đến sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (ngày 20 - 12 - 1960).

IV.Miền Bắc bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội(1961-1965):
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960):
- Họp 9/1960 tại thủ đô Hà Nội.
- Nội dung : xác định rõ nhiêm vụ của 2 miền.
+ Miền Bắc: tiến hành CM chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa, có tác dụng quyết định đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà.
+ Miền Nam : tiến hành cách mạng dân chủ nhân dân => giải phóng miền Nam.
+ Đề ra đường lối chung thời kỳ quá độ lên CNXH ở miền Bắc được cụ thể hóa trong kế hoạch 5 năm(1961-1965).
+ Bầu ban chấp hành trung ương đảng.
Ý nghĩa :
+ đánh dấu bước phát triển mới của CMVN.
+ thúc đẩy cách mạng 2 miền đi lên.
2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm(1961-1965):
-  Mục tiêu: xây dựng bước đầu cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH.
- Thành tựu :
+ Công nghiệp: được ưu tiên đầu tư vốn phát triển, nhiều khu công nghiệp và nhà máy mới được xây dựng như : gang thép Thái Nguyên, nhiệt điện Uông Bí,...
+ Nông nghiệp: ưu tiên phát triển các nông lâm trường quốc doanh, thực hiện chủ trương xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bậc cao, nhiều hợp tác xã đạt năng suất 5 tấn thóc/ha...
+ Thương nghiệp quốc doanh được ưu tiên phát triển, góp phần củng cố quan hệ sản xuất mới, cải thiện đời sống nhân dân. 
+ Giao thông vận tải: mạng lưới đường sắt, đường thủy, đường bộ hoàn thiện.
+ Văn hóa, giáo dục y tế phát triển.
- Miền Bắc còn làm tròn nghĩa vụ hậu phương, chi viện cho miền Nam một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, thuốc men,...



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
2. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi trắc ngiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi trắc nghiệm thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện:
   GV sử dụng hệ thống câu hỏi để kiểm tra sự ghi nhớ và hiểu bài của từng học sinh
Câu 1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (1960) đã xác định vai trò, vị trí của miền Bắc như thế
nào?
A. Quyết định nhất đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam
B. Quyết định trực tiếp đối với sự phát triển của cách mạng cả nước
C. Quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước
D. Quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam
Câu 2: Vị trí, vai trò của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam được xác định như thế nào tại Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (1960)?
A. Quyết định nhất đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam
B. Quyết định trực tiếp đối với sự phát triển của cách mạng cả nước
C. Quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước
D. Quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam
Câu 3: Mục tiêu của kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) là
A. Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
B. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội
C. Chi viện miền Nam kháng chiến chống Mĩ
D. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Học bài, trả lời các câu hỏi SGK
· Xem lại các nội dung òn lại của baì.

